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NG THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI  x 

NG01 Số người chết: người 39  x 

NG011 Trẻ em người 6 6  x 

NG012 Nữ giới người 8 8  x 

NG014 Đối tượng khác người 25 3 22  x 

NG02 Số người mất tích người 1  x 

NG024 Đối tượng khác người 1 1  x 

NG03 Số người bị thương người 113  x 

NG034 Đối tượng khác người 113 113  x 

NG04 Số hộ bị ảnh hưởng hộ 42880 42880,0  x 

NG05 Số người bị ảnh hưởng người 49363 49363,0  x 

NH THIỆT HẠI VỀ NHÀ Ở triệu đồng x x         32.944 

NH01 Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) cái 138           6.900 

NH011 Nhà kiên cố cái 3 3 100              300 

NH012 Nhà bán kiên cố cái 129 129 50           6.450 

NH013 Nhà thiếu kiên cố cái 6 6 25              150 

NH02 Thiệt hại rất nặng (từ 50% - 70%) cái 167           4.980 

NH021 Nhà kiên cố cái 1 1,0 60                60 

NH022 Nhà bán kiên cố cái 162 162 30           4.860 

NH023 Nhà thiếu kiên cố cái 4 4,0 15                60 

NH03 Thiệt hại nặng (từ 30% - 50%) cái 146           3.020 

NH031 Nhà kiên cố cái 5 5,0 40              200 

NH032 Nhà bán kiên cố cái 141 141 20           2.820 

NH04 Thiệt hại một phần (dưới 30%) 1043         18.044 

NH041 Nhà kiên cố cái 401 401,0 25         10.025 

NH042 Nhà bán kiên cố cái 641 641 12,5           8.013 

NH043 Nhà thiếu kiên cố cái 1 1,0 6,25                  6 

GD THIỆT HẠI VỀ GIÁO DỤC triệu đồng x x         14.482 

GD01 Số điểm/trường bị ảnh hưởng điểm 113 113,0  x 

GD02
Phòng học, phòng chức năng công vụ, nhà ở tập thể, nhà bán trú cho học 

sinh/sinh viên/học viên
cái 97           2.400 

GD021 Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) cái 6 6,0 100              600 

GD022 Thiệt hại rất nặng từ 50% -70% cái 11 11,0 50              550 

GD023 Thiệt hại nặng từ 30% -50% cái 20 20,0 25              500 

GD024 Thiệt hại một phần (dưới 30%) cái 60 60,0 12,5              750 

GD03
Phòng học, phòng chức năng công vụ, nhà ở tập thể, nhà bán trú cho học 

sinh/sinh viên/học viên bị ngập nước
cái 288                29 

GD031 Bị ngập dưới 1m cái 178 178,0 0,1                18 

GD032 Bị ngập nước (1-3)m cái 92 92,0 0,1                  9 

GD033 Bị ngập nước trên 3m cái 18 18,0 0,1                  2 

GD04 Các thiết bị giáo dục ở điểm/trường bị hư hỏng triệu đồng 5301 5301,0           5.301 

GD05 Các thiệt hại về giáo dục khác (*) triệu đồng 6752 6752,0           6.752 

YT THIỆT HẠI VỀ Y TẾ triệu đồng x x              106 

YT012 Số cơ sở y tế (bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế) bị ngập nước cái 55 55,0                  6 

YT021 Bị ngập dưới 1m cái 55 55,0 0,1                  6 

YT05 Vật tư, máy móc và thiết bị y tế bị hư hỏng, cuốn trôi triệu đồng 100 100,0              100 

VH THIỆT HẠI VỀ VĂN HÓA triệu đồng x x              763 

VH01 Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) cái 1 1,0 100              100 

VH04 Thiệt hại một phần (dưới 30%) cái 1 1,0 12,5                13 

VH04 Các thiệt hại về văn hóa khác (*) triệu đồng 650 650,0              650 

NLN THIỆT HẠI VỀ NÔNG, LÂM, DIÊM NGHIỆP triệu đồng x x       480.694 

NLN03 Diện tích hoa màu, rau màu ha 2096       135.771 

NN031 Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) ha 1358 1358 80       108.626 

NN032 Thiệt hại rất nặng từ 50% -70% ha 237 237,4 48         11.395 

NN033 Thiệt hại nặng từ 30% -50% ha 479 479 32         15.314 

NN034 Thiệt hại một phần (dưới 30%) ha 22 22 20              435 

NLN04 Số lượng hoa, cây cảnh các loại chậu,cây         12.439 

NLN041 Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) chậu,cây 414630 414630,0 0,03         12.439 

NLN05 Diện tích cây trồng lâu năm ha 1808       169.569 

NLN051 Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) ha 1528 73,3 1455 100       152.791 

NLN052 Thiệt hại rất nặng từ 50% -70% ha 280 71,3 208,3 60         16.778 

NLN06 Diện tích cây trồng hàng năm ha 101           3.994 

NLN061 Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) ha 49 48,8 50           2.440 

NLN062 Thiệt hại rất nặng từ 50%-70% ha 51 51,3 30           1.539 

NLN063 Thiệt hại nặng từ 30% -50% ha 1 0,5 20                10 
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NLN064 Thiệt hại một phần (dưới 30%) ha 1 0,5 10                  5 

NLN07 Diện tích cây ăn quả tập trung ha 200         17.905 

NLN071 Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) ha 171 171,0 100         17.100 

NLN072 Thiệt hại rất nặng từ 50% -70% ha 3 2,5 60              152 

NLN073 Thiệt hại nặng từ 30% -50% ha 0 0,1 40                  3 

NLN074 Thiệt hại một phần (dưới 30%) ha 26 26,0 25              650 

NLN08 Diện tích rừng hiện có ha 974         85.020 

NLN081 Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) ha 721 721 100         72.125 

NLN082 Thiệt hại rất nặng từ 50% -70% ha 140 139,7 60           8.382 

NLN083 Thiệt hại nặng từ 30% -50% ha 113 112,5 40           4.500 

NLN084 Thiệt hại một phần (dưới 30%) ha 1 0,5 25                13 

NLN9 Cây bóng mát, cây xanh đô thị bị đỗ, gãy cây 2017 2017 5         10.085 

NLN10 Cây giống bị hư hỏng ha 10 10,0 8                80 

NLN12 Lương thực bị trôi, ẩm, ướt và hư hỏng tấn 3055 3054,6 15         45.819 

NLN13 Diện tích đất sx bị xói lở, vùi lấp ha 102 102,0 0,1                10 

NLN19 Các thiệt hại về nông, lâm, diêm nghiệp khác (*) triệu đồng 2,0 2,0                  2 

CHN THIỆT HẠI VỀ CHĂN NUÔI triệu đồng x x         57.693 

CHN1 Gia súc bị chết, cuốn trôi con 3706         16.196 

CHN01 Trâu, bò, ngựa con 304 304 8           2.432 

CHN02 Nai, cừu, dê con 39 39,0 8              312 

CHN03 Lợn con 3363 3363 4         13.452 

CHN02 Gia cầm bị chết, cuốn trôi con 257191         20.665 

CHN021 Gà, vịt, ngan, ngỗng con 252686 252686 0,08         20.215 

CHN023 Các loại gia cầm khác con 4505 4505,0 0,1              451 

CHN04 Thức ăn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, vùi lấp, hư hỏng tấn 1302 1302,0 16         20.832 

TL THIỆT HẠI VỀ THỦY LỢI triệu đồng x x       561.913 

TL02 Đê từ cấp IV trở xuống, đê bối, bờ bao           8.850 

TL021 Chiều dài bị sạt, nứt, vỡ (ghi rõ chiều dài vỡ) m 885 885 10           8.850 

TL03 Kè           8.148 

TL031 Chiều dài sạt lở, hư hỏng m 685 685 10           6.850 

TL032 Khối lượng đất m³ 2983 2983,0 0,1              298 

TL033 Khối lượng đá, bê tông m³ 1000 1000,0 1           1.000 

TL04 Kênh mương bị sạt, trôi, hư hỏng         69.835 

TL041 Chiều dài m 53768 53768 1         53.768 

TL042 Khối lượng đất m³ 107755 107755 0,1         10.776 

TL043 Khối lượng đá, bê tông m³ 5291 5291,3 1           5.291 

TL04 Cống                80 

TL043 Cống bị trôi cái 1 1,0 80                80 

TL05 Đập thủy lợi           4.600 

TL051 Đập bị sạt lở, hư hỏng cái 46 46,0 100           4.600 

TL06 Số trạm bơm cái 3,0              300 

TL061 Kiên cố bị hư hỏng cái 3 3,0 100              300 

TL07 Công trình thủy lợi khác bị vỡ, trôi và hư hỏng cái 60 60,0 100           6.000 

TL08 Bờ biển, bờ sông, suối bị sạt lở       464.100 

TL081 Chiều dài sạt lở m 6630 6630 70       464.100 

TL082 Diện tích bị mất m² 11150 11150,0  x 

TL09 Các thiệt hại về thủy lợi khác (*) triệu đồng  x 

GT THIỆT HẠI VỀ GIAO THÔNG triệu đồng x x       415.749 

GT01 Đường giao thông Trung ương (quốc lộ)       133.946 

GT011 Chiều dài sạt lở, hư hỏng m 824 824,0 10           8.240 

GT013 Khối lượng đất m³ 903059 903059 0,1         90.306 

GT014 Khối lượng đá, bê tông, nhựa đường m³  x 

GT015 Cầu bị hư hỏng cái 8 8,0 4000         32.000 

GT016 Cống bị hư hỏng cái 34 34,0 100           3.400 

GT017 Điểm/đường giao thông bị sạt lở, ách tắc điểm 42 42,0  x 

GT02 Đường giao thông địa phương (đường tỉnh, đường huyện, đường xã)       281.423 

GT021 Chiều dài sạt lở, hư hỏng m 64745 64745 1,5         97.118 

GT023 Khối lượng đất m³ 1586957 1586957 0,1       158.696 

GT024 Khối lượng đá, bê tông, nhựa đường m³ 542 541,9  x 

GT025 Cầu bị hư hỏng cái 68 68 200         13.600 

GT026 Cống bị hư hỏng cái 87 87 100           8.700 

GT027 Điểm/đường giao thông bị sạt lở, ách tắc điểm 367 367,0  x 

GT029 Công trình phụ trợ khác cái 331 331,0 10           3.310 

GT032 Chiều dài đường ray bị ngập m  x 

GT038 Điểm đường giao thông bị sạt lở, ách tắc điểm  x 

GT04 Đường thủy nội địa trung ương              380 

GT044 Biển báo, báo hiệu bị trôi, hư hỏng cái 19 19 20              380 
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TS THIỆT HẠI VỀ THỦY SẢN triệu đồng x x         24.598 

TS011 Diện tích nuôi ao hồ nhỏ ha 92         22.771 

TS0111 Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) ha 91 91 250         22.703 

TS0113 Thiệt hại nặng từ 30% -50% ha 2 1,5 45                68 

TS031 Diện tích nuôi tôm quảng canh ha 75           1.024 

TS0311 Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) ha 56 56,1 16              905 

TS0313 Thiệt hại nặng từ 30% - 50% ha 19 18,6 6,449275              120 

TS032 Diện tích nuôi tôm thâm canh ha 37              603 

TS0321 Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) ha 37 37,4 16,12319              603 

TS07 Phương tiện khai thác thủy, hải sản chiếc              200 

TS072 Công suất 20-90CV chiếc              200 

TS0721 Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) chiếc 2 2,0 100              200 

CN THIỆT HẠI VỀ CÔNG NGHIỆP triệu đồng x x           6.601 

CN01 Cột điện bị đỗ, gãy cái 110           1.330 

CN011 Trung và cao thế cái 23 23,0 20              460 

CN012 Hạ thế cái 87 87 10              870 

CN02 Dây điện bị đứt m 13573              151 

CN021 Trung và cao thế m 1553 1553,0 0,02                31 

CN022 Hạ thế m 12020 12020,0 0,01              120 

CN03 Trạm biến thế bị hư hỏng cái                80 

CN032 Hạ thế cái 4 4,0 20                80 

CN09 Sản phẩm công nghiệp khác bị cuốn trôi, hư hỏng triệu đồng 5040 5040,0           5.040 

MT THIỆT HẠI VỀ NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG triệu đồng x x              420 

MT04 Công trình cấp nước bị hư hỏng công trình 42 42,0 10              420 

CT THIỆT HẠI VỀ CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC triệu đồng x x                25 

CT01 Trụ sở cơ quan cái                25 

CT013 Thiệt hại nặng từ 30% - 50% cái 1 1,0 25                25 

CT04 Tường rào, cổng bị đổ, sập, hư hỏng triệu đồng 290 290,0              290 

CT07 Các thiệt hại khác (*) triệu đồng 9390 9390,0           9.390 

triệu đồng    1.604.880 ƯỚC TÍNH TỔNG THIỆT HẠI BẰNG TIỀN


